CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ
Bài 2: CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
1. Cộng, trừ hai số hữu tỉ
Ta có thể cộng, trừ hai số hữu tỉ x, y bằng cách viết chúng dưới dạng hai phân số rồi áp dụng quy tắc cộng, trừ phân số.

[bookmark: MTBlankEqn]Với  ta có:


2. Tính chất
Phép cộng số hữu tỉ có tính chất của phép cộng phân số: giao hoán, kết hợp, cộng với 0, cộng với số đối.

Với  ta có:

a) Tính chất giao hoán: 

b) Tính chất kết hợp: 

c) Cộng với số 0: 

d) Cộng với số đối: 
3. Quy tắc “chuyển vế”
Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó.



Với mọi , nếu  thì 
*) Chú ý: 
+ Nếu hai số hữu tỉ đều được cho dưới dạng số thập phân thì ta áp dụng quy tắc cộng và trừ đối với số thập phân.


+ Trong tập các số hữu tỉ , ta cũng có quy tắc dấu ngoặc tương tự như trong tập các số nguyên .


+ Trong  ta có tổng đại số, trong đó có thể đổi chỗ các số hạng, đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý như các tổng đại số trong .

Với  ta có:



SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA
A. Cộng, trừ số hữu tỉ
1. Phương pháp
+ Viết số hữu tỉ dưới dạng phân số có mẫu dương.
+ Cộng, trừ phân số.


2. Tính chất

+ Giao hoán: 

+ Kết hợp: 

+ Cộng với 0: 

3. Quy tắc chuyển vế: Tìm thành phần chưa biết: .
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Thực hiện phép tính của hai hay nhiều số hữu tỉ
Bài toán 1: Cộng, trừ hai số hữu tỉ
*) Phương pháp giải: Để cộng (trừ) hai số hữu tỉ, ta thực hiện các bước sau:
Bước 1. Viết hai số hữu tỉ dưới dạng hai phân số có mẫu dương và thực hiện quy đồng hai phân số.
Bước 2. Cộng (trừ) hai tử và giữ nguyên mẫu.
Bước 3. Rút gọn kết quả về dạng phân số tối giản.
Bài 1:

Tính 

Bài 2: Tính




a) 		b) 		c) 		d) 
Bài 3:
Tính: 




a)                            b)                        c)                        d) 


Bài 4:
Tính: 




a)                            b)                        c)                       d) 
Bài 5:
Tính: 




a)                       b)                           c)                          d) 
Bài 6:
Tính: 




a)                      b)                           c)                      d) 
Bài 7:
Tính: 




a)                      b)                           c)                    d) 

Bài toán 2: Cộng, trừ nhiều số hữu tỉ
*) Phương pháp giải: Để cộng (trừ) nhiều số hữu tỉ, ta có thể thực hiện như sau:
+ Nếu biểu thức không chứa dấu ngoặc, ta thực hiện quy đồng các phân số rồi cộng, trừ các phân số cùng mẫu.
+ Nếu biểu thức chứa dấu ngoặc, ta thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau hoặc phá dấu ngoặc (chú ý đổi dấu nếu trước dấu ngoặc có dấu “-”).
* Thông hiểu
Bài 8:
Tính hợp lí: 


a)                                               b) 
Bài 9:
Tính hợp lí:


a)                                           b) 



Bài 10:
Tính hợp lí:


a)                                              b) 
Bài 11:
Tính hợp lí:


a)                                        b) 
Bài 12:
Tính hợp lí:


a)                                                    b) 
Bài 13:
Tính hợp lí:


a)                                                    b) 
Bài 14:
Thực hiện phép tính:




a) 		b) 		c) 		d) 

Bài toán 3: Thực hiện phép tính một cách hợp lí
*) Phương pháp giải: Ta có thể sử dụng các tính chất của phép cộng số hữu tỉ để tính hợp lí (nếu có thể).
Bước 1. Áp dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của số hữu tỉ để nhóm các số hạng.
Bước 2. Thực hiện cộng, trừ số hữu tỉ.

Bài 15:
Thực hiện phép tính (hợp lí nếu có thể):





Bài 16:
Thực hiện phép tính (hợp lí nếu có thể):


a) 				b) 
Bài 17:
Tính nhanh: 

a) 

b) 

Bài 18:
Tính nhanh:

a) 

b) 
Bài 19:
Tính nhanh:


a)                                  b) 
Bài 20:
Tính nhanh:

a) 

b) 
Bài 21:
Tính nhanh:

a) 

b) 
Bài 22:
Tính nhanh:

a) 

b) 
Bài 23:
Tính nhanh:

a) 

b) 
Bài 24:
Tính nhanh:

a) 

b) 
Bài 25:
Tính nhanh:

a) 

b) 
Bài 26:
Tính nhanh:

a) 

b) 











BÀI TẬP ÁP DỤNG DẠNG TOÁN
Bài 1:

Kết quả của phép tính  là:




A. 				B. 				C. 			D. 
Bài 2:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng ?




A. 			B. 			C. 			D. 
Bài 3:

Kết quả của phép tính  là:




A. 				B. 				C. 			D. 
Bài 4:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng ?




A. 			B. 			C. 			D. 
Bài 5:

Giá trị của biểu thức  là:




A. 			B. 			C. 				D. 
Bài 6:

Số nào dưới đây là giá trị của biểu thức ?

A. 2.				B. .				C. 1.				D. 0.
Bài 7:

Kết luận nào đúng khi nói về giá trị của biểu thức ?




A. 			B. 			C. 			D. 
Bài 8: Thực hiện các phép tính sau:



a) 				b) 				c) 		



d) 				e) 				f) 
Bài 9: Tính giá trị của các biểu thức sau:


a) 						b) 			


c) 						d) 
Bài 10:
Thực hiện phép tính (hợp lí có thể):


a) 					b) 	
Bài 11:


a)                                    b)                             


c)                                     d) 
Bài 12:


a)                                				 b)                                


c)                                   				d) 

Bài 13:


a) 					b) 


c)  				d) 
Bài 14:


a) 		b) 


c) 		d) 
Bài 15:

a)  

b)  
Bài 16:

a)   

b)   
Bài 17:

a) 

b) 

Bài 18:

a) 

b) 

Dạng 2: Viết một số hữu tỉ dưới dạng tổng hoặc hiệu của hai số hữu tỉ
*) Phương pháp giải: Để viết một số hữu tỉ dưới dạng tổng hoặc hiệu của hai số hữu tỉ, ta thường thực hiện các bước sau:
Bước 1. Viết số hữu tỉ dưới dạng phân số có mẫu dương.
Bước 2. Viết tử của phân số thành tổng hoặc thành hiệu của hai số nguyên.
Bước 3. “Tách” số hữu tỉ thành hai phân số có tử là các số nguyên tìm được.
Bước 4. Rút gọn từng phân số (nếu có thể) và kết luận.

Bài 1:

Tìm hai cách viết số hữu tỉ  dưới dạng tổng của hai số hữu tỉ âm.
Bài 2:
Viết số hữu tỉ sau dưới dạng tổng hoặc hiệu của hai số hữu tỉ khác:




a) 			b) 			c) 			d) 
Bài 3:

Tìm hai số hữu tỉ có tổng là .


Bài 4:

Tìm hai số hữu tỉ có tổng là .
Bài 5:

Tìm ba cách viết số hữu tỉ  dưới dạng tổng của hai số hữu tỉ âm.
[bookmark: _GoBack]





image3.wmf
;.

pqpqpqpq

xyxy

mmmmmm

+-

+=+=-=-=


image48.wmf
413

0,250,75

1239

--

æö

--+

ç÷

èø


oleObject47.bin

image49.wmf
244111

0,4

53599

æöæö

-+---+

ç÷ç÷

èøèø


oleObject48.bin

image50.wmf
319

32,25

444

-

æöæö

+---

ç÷ç÷

èøèø


oleObject49.bin

image51.wmf
1111

23236

-++


oleObject50.bin

image52.wmf
134104

7979

--

æöæö

---

ç÷ç÷

èøèø


oleObject51.bin

oleObject2.bin

image53.wmf
147

0,650,35

1242

--

æö

+--

ç÷

èø


oleObject52.bin

image54.wmf
754313

1

82778

æöæö

-+--+-

ç÷ç÷

èøèø


oleObject53.bin

image55.wmf
3310

32,25

747

-

æöæö

+---

ç÷ç÷

èøèø


oleObject54.bin

image56.wmf
14311

210136

æö

-+--

ç÷

èø


oleObject55.bin

image57.wmf
535284

9210

377373

æöæöæö

-+-+-+--

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


oleObject56.bin

image4.wmf
,,

abc

Ï

¤


image58.wmf
151

263

A

=+-


oleObject57.bin

image59.wmf
137

284

B

éù

æö

=-+-

ç÷

êú

èø

ëû


oleObject58.bin

image60.wmf
2104

363

--

++


oleObject59.bin

image61.wmf
752

363

--


oleObject60.bin

image62.wmf
5315

846

-+


oleObject61.bin

oleObject3.bin

image63.wmf
715

3412

-

æö

--

ç÷

èø


oleObject62.bin

image64.wmf
2419220

11131113

A

æöæöæö

=-+-++-

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


oleObject63.bin

image65.wmf
2591225

13171317

æöæöæö

-+-++-

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


oleObject64.bin

image66.wmf
2111

342112

-

+++

-


oleObject65.bin

image67.wmf
1579111311975

579111315131197

-

+-+--+-+-


oleObject66.bin

image5.wmf
abba

+=+


image68.wmf
1345676543

3456787654

-

+-+--+-+-


oleObject67.bin

image69.wmf
111111

...

9999.9898.9797.963.22.1

-

-----


oleObject68.bin

image70.wmf
1111

5050.4949.482.1

---×××-


oleObject69.bin

image71.wmf
22222

1...

3.55.77.961.6363.65

------


oleObject70.bin

image72.wmf
1111

...

1.33.55.719.21

++++


oleObject71.bin

oleObject4.bin

image73.wmf
111111

...

4100.9898.9696.946.44.2

------


oleObject72.bin

image74.wmf
1111111

23.77.1111.1515.1919.2323.27

------


oleObject73.bin

image75.wmf
1111

...

1.2.32.3.43.4.518.19.20

++++


oleObject74.bin

image76.wmf
5555

...1

1.2.32.3.43.4.518.19.20

++++-


oleObject75.bin

image77.wmf
22222

1...

36101545

++++++


oleObject76.bin

image6.wmf
(

)

(

)

abcabc

++=++


image78.wmf
111111

7912474757751147

+++++


oleObject77.bin

image79.wmf
111111

...

299.9797.9595.935.33.1

------


oleObject78.bin

image80.wmf
111111

25.1111.1717.2323.2929.35

-----


oleObject79.bin

image81.wmf
1111

...

2.44.66.820.22

++++


oleObject80.bin

image82.wmf
55555

1...

5.1010.1515.2090.9595.100

------


oleObject81.bin

oleObject5.bin

image83.wmf
135791197531

11

35791113119753

+-+-+--+-+-+


oleObject82.bin

image84.wmf
111111

1120951394515052193

+++++


oleObject83.bin

image85.wmf
33333

...

1.44.77.1094.9797.100

+++++


oleObject84.bin

image86.wmf
1511192941557189

2612203042567290

++++++++


oleObject85.bin

image87.wmf
23

35

+


oleObject86.bin

image7.wmf
00

aaa

+=+=


image88.wmf
19

15


oleObject87.bin

image89.wmf
9

4

-


oleObject88.bin

image90.wmf
9

16

-


oleObject89.bin

image91.wmf
9

16


oleObject90.bin

image92.wmf
11

4

-


oleObject91.bin

oleObject6.bin

image93.wmf
37

42

+


oleObject92.bin

image94.wmf
37

42

-


oleObject93.bin

image95.wmf
37

42

-

+


oleObject94.bin

image96.wmf
37

42

--


oleObject95.bin

image97.wmf
12

23

+


oleObject96.bin

image8.wmf
(

)

0

aa

+-=


image98.wmf
7

6

-


oleObject97.bin

image99.wmf
7

6


oleObject98.bin

image100.wmf
9

16

-


oleObject99.bin

image101.wmf
9

16


oleObject100.bin

image102.wmf
1

6


oleObject101.bin

oleObject7.bin

image103.wmf
12

23

+


oleObject102.bin

image104.wmf
12

23

-


oleObject103.bin

image105.wmf
12

23

-

+


oleObject104.bin

image106.wmf
12

23

--


oleObject105.bin

image107.wmf
241

532

æöæö

+-+-

ç÷ç÷

èøèø


oleObject106.bin

image9.wmf
,,

abc

Î

¤


image108.wmf
33

30

-


oleObject107.bin

image109.wmf
31

30

-


oleObject108.bin

image110.wmf
43

30


oleObject109.bin

image111.wmf
43

30

-


oleObject110.bin

image112.wmf
2598

11131113

B

=-+-


oleObject111.bin

oleObject8.bin

image113.wmf
1

-


oleObject112.bin

image114.wmf
1513

3448

A

éù

æöæö

=---+

ç÷ç÷

êú

èøèø

ëû


oleObject113.bin

image115.wmf
0

A

<


oleObject114.bin

image116.wmf
1

A

<


oleObject115.bin

image117.wmf
2

A

>


oleObject116.bin

image10.wmf
abc

+=


image118.wmf
2

A

<


oleObject117.bin

image119.wmf
25

36

+


oleObject118.bin

image120.wmf
17

46

-


oleObject119.bin

image121.wmf
195

26

-


oleObject120.bin

image122.wmf
251

3612

-+


oleObject121.bin

oleObject9.bin

image123.wmf
331

4162

+-


oleObject122.bin

image124.wmf
241

572

-+


oleObject123.bin

image125.wmf
11

2128

A

--

=+


oleObject124.bin

image126.wmf
815

1827

B

-

=-


oleObject125.bin

image127.wmf
5

0,75

12

C

-

=+


oleObject126.bin

image11.wmf
abc

=-+


image128.wmf
2

3,5

7

D

-

æö

=-

ç÷

èø


oleObject127.bin

image129.wmf
5617

6763

+-+


oleObject128.bin

image130.wmf
2873

10,25

3342

+--+


oleObject129.bin

image131.wmf
74

1510

-

+


oleObject130.bin

image132.wmf
43

2415

-

+


oleObject131.bin

oleObject10.bin

image133.wmf
11

1218

--

+


oleObject132.bin

image134.wmf
13

0,4

39

-

+


oleObject133.bin

image135.wmf
53

416

æö

--

ç÷

èø


oleObject134.bin

image136.wmf
32

1421

-

-


oleObject135.bin

image137.wmf
17

312

-

-


oleObject136.bin

image12.wmf
¤


image138.wmf
2

3,5

5

æö

--

ç÷

èø


oleObject137.bin

image139.wmf
323

17317

A

-

æö

=++

ç÷

èø


oleObject138.bin

image140.wmf
157

61212

B

-

æö

=++

ç÷

èø


oleObject139.bin

image141.wmf
53121

74574

C

---

=++++


oleObject140.bin

image142.wmf
36128111

31172531175

D

-----

=+++++


oleObject141.bin

oleObject11.bin

image143.wmf
-71

A = 1

213

æö

++

ç÷

èø


oleObject142.bin

image144.wmf
265

B = 

1599

-

æö

++

ç÷

èø


oleObject143.bin

image145.wmf
331

C = 

1245

--

æö

++

ç÷

èø


oleObject144.bin

image146.wmf
416632103

2042155212110

D

--

=++++++


oleObject145.bin

image147.wmf
111111

...

6969.6868.6767.663.22.1

----+-


oleObject146.bin

image13.wmf
¢


image148.wmf
1111

...

2020.1919.182.1

-

----


oleObject147.bin

image149.wmf
11111111

545117221357525725957

+++++++


oleObject148.bin

image150.wmf
11111

...

36101545

+++++


oleObject149.bin

image151.wmf
1111

...

1.77.1313.1931.37

E

=++++


oleObject150.bin

image152.wmf
22222

3.55.77.99.1111.13

C

=++++


oleObject151.bin

oleObject12.bin

image153.wmf
(

)

(

)

1111

2...

6661765451

F

nn

æö

=++++

ç÷

ç÷

-+

èø


oleObject152.bin

image154.wmf
3333

1...

1535639999

G

=+++++


oleObject153.bin

image155.wmf
4

17

-


oleObject154.bin

image156.wmf
3

8


oleObject155.bin

image157.wmf
5

12


oleObject156.bin

image14.wmf
¤


image158.wmf
1

11


oleObject157.bin

image159.wmf
1

4


oleObject158.bin

image160.wmf
5

3


oleObject159.bin

image161.wmf
4

19


oleObject160.bin

image162.wmf
11

15

-


oleObject161.bin

oleObject13.bin

image15.wmf
¢


oleObject14.bin

image16.wmf
,,

xyz

Î

¤


oleObject15.bin

image17.wmf
(

)

(

)

Ph¸ ngoÆc§æi chç  vµ z

§Æt dÊu ngoÆc

y

xyzxyzxzy

xyzxyz

-

--=-+=+-

-+=--

1424314243

14243


oleObject16.bin

image18.wmf
;

.

abab

xy

mmm

abab

xy

mmm

+

+=+=

-

-=-=


oleObject17.bin

image19.wmf
abba

+=+


oleObject18.bin

image20.wmf
(

)

(

)

abcabc

++=++


oleObject19.bin

image21.wmf
00

aaa

+=+=


oleObject20.bin

image22.wmf
xabxba

+=Þ=-


oleObject21.bin

image23.wmf
18

515

A

=+

-


oleObject22.bin

image24.wmf
13

1212

-

+


oleObject23.bin

image25.wmf
75

84

-


oleObject24.bin

image26.wmf
23

13

55

+


oleObject25.bin

image27.wmf
14

0,6

20

-

+


oleObject26.bin

image28.wmf
38

1435

-

+


oleObject27.bin

image29.wmf
42

2515

-

+


oleObject28.bin

image30.wmf
11

2114

--

+


oleObject29.bin

image31.wmf
14

0,6

20

-

+


oleObject30.bin

image32.wmf
38

525

æö

--

ç÷

èø


oleObject31.bin

image33.wmf
42

59

-

-


oleObject32.bin

image34.wmf
15

912

-

-


oleObject33.bin

image35.wmf
7

4,5

5

æö

--

ç÷

èø


oleObject34.bin

image36.wmf
16

0,8

5

-

-+


oleObject35.bin

image37.wmf
513

1734

-

+


oleObject36.bin

image2.wmf
(

)

;,,,0

pq

xypqmm

mm

==Î>

¢


image38.wmf
15

2639

-

+


oleObject37.bin

image39.wmf
11

1624

--

+


oleObject38.bin

image40.wmf
18

0,4

10

-

+


oleObject39.bin

image41.wmf
13

0,5

8

-

-+


oleObject40.bin

image42.wmf
7

(0,6)

10

---


oleObject41.bin

oleObject1.bin

image43.wmf
41

79

æö

--

ç÷

èø


oleObject42.bin

image44.wmf
27

0,2

15

-

+


oleObject43.bin

image45.wmf
3

0,16

2

-

-+


oleObject44.bin

image46.wmf
3

(0,2)

10

---


oleObject45.bin

image47.wmf
32

57

æö

--

ç÷

èø


oleObject46.bin

